TOÁN 4


Câu 1 :Các hình vẽ sau, hình nào là hình chóp tứ giác ?		Dễ	A.	B.           	C.        	D.         
Câu 2 : Các hình vẽ sau, hình nào là tứ diện ?			Dễ	
	A.	B.           	C.        	D.         
Câu 3 : Các hình vẽ sau, hình nào là hình lăng trụ tam giác ?		Dễ	
	A.	B.           	C.        	D.         
Câu 4 :  Các hình vẽ sau, hình nào là hình lăng trụ tứ giác ?		Dễ	
	A.	B.           	C.        	D.         

[bookmark: _GoBack]Câu 5 :  Các hình vẽ sau, hình nào là khối đa diện không lồi 		Dễ	
	A.	B.           	C.        	D.           
Câu 6 : Thể tích của khối hình hộp chữ nhật có ba kích thước lần lượt a, b, c là  : 	Dễ	




             A.  	B.            	C.         	D. 
Câu 7 : Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h là  :  	Dễ	




             A.  	B.            	C.         	D. 
Câu 8 : Thể tích của khối chóp có diện tích đáy B và chiều cao h là :	Dễ	




             A.  	B.            	C.         	D. 
Câu 9 : Hình tứ diện đều có số đỉnh, số cạnh, số mặt lần lượt là :		Dễ	




             A.  	B.            	C.         	D. 
Câu 10 : Hình lập phương có số đỉnh, số cạnh, số mặt lần lượt là :  		Dễ	




             A.  	B.            	C.         	D. 
Câu 11 : Thể tích của khối hình hộp chữ nhật có ba kích thước lần lượt 3;4;5 là :	Dễ	




             A.  	B.            	C.         	D. 




Câu 12 : Thể tích của khối hình hộp chữ nhật có,,  là :  				Dễ	




             A.  	B.            	C.         	D. 




Câu 13 : Thể tích của khối hình hộp chữ nhật có,,  là :  	  			Dễ	




             A.  	B.            	C.         	D. 



Câu 14 : Cho lăng trụ đều  có cạnh đáy bằng b, góc giữa đường chéo  và mặt đáy bằng . Thể tích của khối lăng trụ là : 		Dễ	




             A.  	B.            	C.         	D. 



Câu 15 : Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc mặt đáy, biết ,,  .Thể tích của khối chóp là : 	Dễ	




             A.  	B.            C.         	D. 



Câu 16 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, biết ,, cạnh bên SA vuông góc mặt đáy và  .Thể tích của khối chóp là :  	Dễ	




             A.  	B.            C.         	D. 


Câu 17 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, cạnh bên SA vuông góc mặt đáy,  tạo với mặt đáy một góc bằng .Thể tích của khối chóp là :  	Dễ	




             A.  	B.            C.         	D. 




Câu 18 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, biết ,, cạnh bên SA vuông góc mặt đáy,  tạo với mặt đáy một góc bằng .Thể tích của khối chóp là :				Dễ	




             A.  	B.            	C.         	D. 

Câu 19 : Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, cạnh bên SA vuông góc mặt đáy ,  .Thể tích của khối chóp là : 		Dễ	




             A.  	B.            	C.         	D. 


Câu 20 : Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, cạnh bên SA vuông góc mặt đáy, biết , .Thể tích của khối chóp là :	Dễ	




             A. 	B.            	C.  	D. 


Câu 21 : Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, cạnh bên SA vuông góc mặt đáy, biết , .Thể tích của khối chóp là :	Dễ	




             A.  	B.            C.         	D. 


Câu 22 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, cạnh bên SA vuông góc mặt đáy, , .Thể tích của khối chóp là :  		Dễ	




             A. 	B.            C.          	D. 



Câu 23 :Cho lăng trụ tam giác đều  có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, , . Thể tích của khối lăng trụ là :		Dễ	




             A.  	B.            C.         	D. 
Câu 24 : Cho lăng trụ đứng đáy là tam giác đều cạnh a, chiều cao lăng trụ bằng 2a. Thể tích của khối lăng trụ là :									Dễ	




             A.  	B.        	  C.         	D. 

Câu 25 :Cho hình chóp OABC có ba cạnh OA, OB,OC đôi một vuông góc nhau và  ,. Thể tích của khối chóp là :		Dễ	




             A.  	B.           	 C.         	D. 



Câu 26 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, biết ,, cạnh bên SA vuông góc mặt đáy, .Thể tích của khối chóp là :	Dễ	




             A.  	B.            C.         	D. 



Câu 27 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, cạnh bên SB vuông góc mặt đáy,  biết ,, .Thể tích của khối chóp là :	Dễ	




             A.  	B.            C.         	D. 

Câu 28 : Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh 2a, cạnh bên SA vuông góc mặt đáy,  .Thể tích của khối chóp là :		Dễ	




             A.  	B.            C.         	D. 


Câu 29 : Cho hình chóp  đều  có đáy ABCD  là hình vuông tâm O, cạnh b, đường cao . Thể tích của khối chóp là :		Dễ	




             A.  	B.            C.         	D. 



Câu 30 : Cho hình chóp  đều  có đáy ABCD  là hình vuông tâm O, , đường cao . Thể tích của khối chóp là :		Dễ	




             A.  	B.            C.         	D. 

Câu 31 :Cho lăng trụ  đứng đáy là hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng lần lượt là a và 2a, cạnh bên của lăng trụ là . Thể tích của khối lăng trụ là :		Dễ	




             A.  	B.            C.         	D. 
Câu 32 : Thể tích của khối chóp là a3, chiều cao bằng a và đáy là một hình vuông thì độ dài cạnh đáy bằng :										Dễ	




             A.  	B.        	    C.         	D. 

Câu 33 : Khối đa diện đều loại  có tên gọi là :					Dễ	
             A. Khối lập phương 	B. Tứ diện đều.       	    
             C. Bát diện đều.        	D. Hình mười hai mặt đều.
Câu 34 : Cho hình lăng trụ tứ giác đều có tất cả các cạnh đều bằng a. Thể tích của khối lăng trụ này là :										Dễ	




             A.  	B.        	    C.         	D. 
Câu 35 : Khối lập phương là khối đa diện đều loại :		Dễ	




             A.  	B.         	   C.         	D. 
Câu 36 : Cho hình lăng trụ đều ABC.A’B’C’ có cạnh đáy bằng , cạnh bên bằng . Thể tích của khối lăng trụ là:				Dễ	




             A.  	B.          	  C.         	D. 
Câu 37 : Cho khối chóp có diện tích đáy là 12 và đường cao là 8. Khi đó thể tích của khối chóp là :											Dễ	




             A.  	B.           	 C.         	D. 

Câu 38 : Thể tích của khối lăng trụ tam giác đều có độ dài các cạnh đều bằng 2 cm là : 
					Dễ	




             A.  	B.            	C.         	D. 

Câu 39 : Hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang vuông tại A và D. Biết AB = 3, AD = 2, CD = 1 và đường cao hình chóp bằng 1. Thể tích của khối chóp tương ứng là:														Dễ	




             A.  	B.             	C.         	D. 

Câu 40 : Lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có đường cao bằng a, cạnh đáy bằng thì khối lăng trụ ABC.A’B’C’ có thể tích là:					Dễ	




             A.  	B.            C.         	D. 

Câu 41 : Hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông tại B. Biết AB = BC = a, . Thể tích khối chóp tương ứng là:			Dễ	




             A.  	B.            C.         	D. 



Câu 42 :Cho lăng trụ tam giác đều  có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, , . Thể tích của khối lăng trụ là :		Dễ	




             A.  	B.            C.         	D. 


Đáp án

	1
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	11
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	21
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	31
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